Phụ lục 01: Danh mục, số lượng, đặc tính kỹ thuật
Gói thầu “Mua sắm vật tư, linh kiện điều hòa phục vụ công tác sửa chữa, thay thế hệ thống điều hòa toàn bệnh viện năm 2022-2023”
 (Kèm Thư mời báo giá ngày 11/10/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	Stt
	Tên thiết bị
	Đặc tính kỹ thuật
	Đvt
	Số lượng

	I
	ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM VRV IV

	1
	Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ8TY1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 8HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	2
	Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ10TY1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 10HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	3

	3
	Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ12TY1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 12HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	3

	4
	Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ14TY1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 14HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	5
	Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ16TY1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 16HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	6
	Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ18TY1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 18HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	7
	Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ20TY1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 20HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	8
	Bo mạch inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ8TY1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 8HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	3

	9
	Bo mạch inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ10TY1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 10HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	10
	Bo mạch inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ12TY1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 12HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	11
	Bo mạch inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ14TY1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 14HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	12
	Bo mạch inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ16TY1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 16HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	13
	Bo mạch inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ18TY1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 18HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	14
	Bo mạch inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ20TY1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 20HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	15
	Bo mạch điều khiển điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ8TY1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 8HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	16
	Bo mạch điều khiển điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ10TY1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 10HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	17
	Bo mạch điều khiển điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ12TY1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 12HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	18
	Bo mạch điều khiển điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ14TY1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 14HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	19
	Bo mạch điều khiển điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ16TY1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 16HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	20
	Bo mạch điều khiển điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ18TY1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 18HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	3

	21
	Bo mạch điều khiển điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ20TY1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 20HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	22
	Bo mạch nguồn dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ8-20TY1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 8-20HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	5

	23
	Bo mạch quạt dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ8-20TY1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 8-20HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	5

	24
	Quạt dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ8-20TY1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 8-20HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	5

	25
	Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV ( Model dàn lạnh: FXMQ100 PVE)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 38.200BTU
Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	26
	Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn lạnh: FXFQ125LUV1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 47.800BTU
Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	27
	Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn lạnh: FXFQ100 LUV1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 38.200BTU
Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	28
	Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn lạnh: FXFQ80LUV1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 30.700BTU
Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	29
	Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn lạnh: FXFQ63LUV1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 24.200BTU
Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	30
	Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV ( Model dàn lạnh: FXFQ40LUV1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 15.400BTU
Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	31
	Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn lạnh: FXAQ63PVE)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 24.200BTU
Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	32
	Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn lạnh: FXAQ50PVE)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 19.100BTU
Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	33
	Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn lạnh: FXAQ40PVE)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 15.400BTU
Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	34
	Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn lạnh: FXAQ32PVE)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 12.300BTU
Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	35
	Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn lạnh: FXAQ25PVE)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 9.600BTU
Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	36
	Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn lạnh: FXAQ20PVE)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 7.500BTU
Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	II
	ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM VRV III

	1
	Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXYQ8PAY19)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 8HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	2
	Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXYQ12PAY19)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 12HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	3
	Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXYQ18PAY19)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 18HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	4
	Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXQ8PAY18)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 8HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	5
	Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXQ10PAY18)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 10HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	6
	Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXQ12PAY18)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 12HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	7
	Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXQ14PAY18)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 14HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	8
	Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXQ16PAY18)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 16HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	9
	Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXQ18PAY18)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 18HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	10
	Bo mạch điều khiển dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXYQ8PAY19)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 8HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	11
	Bo mạch điều khiển dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXYQ12PAY19)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 12HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	12
	Bo mạch điều khiển dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXYQ18PAY19)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 18HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	13
	Bo mạch điều khiển dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXQ8PAY18)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 8HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	14
	Bo mạch điều khiển dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXQ10PAY18)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 10HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	15
	Bo mạch điều khiển dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXQ12PAY18)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 12HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	16
	Bo mạch điều khiển dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXQ14PAY18)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 14HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	17
	Bo mạch điều khiển dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXQ16PAY18)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 16HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	18
	Bo mạch điều khiển dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXQ18PAY18)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 18HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	19
	Bo mạch biến tần dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXYQ8-18PAY19 và RXQ8-18PAY18)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 8-18HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	5

	20
	Bo mạch nguồn dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXYQ8-18PAY19 và RXQ8-18PAY18)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 8-18HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	5

	21
	Bo mạch quạt dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXYQ8-18PAY19 và RXQ8-18PAY18)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 8-18HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	5

	22
	Quạt dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXYQ8-18PAY19 và RXQ8-18PAY18)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 8-18HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	5

	23
	Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn lạnh: FXMQ200MVE9)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 76.400BTU
Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	24
	Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn lạnh: FXMQ140PVE)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 54.600BTU
Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	25
	Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn lạnh: FXFQ100 LUV1)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 38.200BTU
Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	26
	Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn lạnh: FXFQ80PVE)
	Hãng sản xuất: Daikin
Chất lượng mới 100%
Công suất 30.700BTU
Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	III
	ĐIỀU HÒA CARRIER

	1
	Block điều hòa Carrier công suất 12HP
	Hãng sản xuất: Carrier/tương đương
Chất lượng mới 100%
Công suất 12HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	6

	IV
	ĐIỀU HÒA TOSHIBA

	1
	Block inverter điều hòa trung tâm TOSHIBA  (Model dàn nóng: MMY-MAP 1004HT8)
	Hãng sản xuất: Toshiba
Chất lượng mới 100%
Công suất 10HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	2
	Block inverter điều hòa trung tâm TOSHIBA  (Model dàn nóng: MMY-MAP 1204HT8)
	Hãng sản xuất: Toshiba
Chất lượng mới 100%
Công suất 12HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	3
	Block inverter điều hòa trung tâm TOSHIBA  (Model dàn nóng: MMY-MAP 1404HT8)
	Hãng sản xuất: Toshiba
Chất lượng mới 100%
Công suất 14HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	4
	Block inverter điều hòa trung tâm TOSHIBA  (Model dàn nóng: MMY-MAP 1604HT8)
	Hãng sản xuất: Toshiba
Chất lượng mới 100%
Công suất 16HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	5
	Bo mạch inverter điều hòa trung tâm TOSHIBA  (Model dàn nóng: MMY-MAP 1004HT8) Bo máy nén
	Hãng sản xuất: Toshiba
Chất lượng mới 100%
Công suất 10HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	6
	Bo mạch inverter điều hòa trung tâm TOSHIBA  (Model dàn nóng: MMY-MAP 1204HT8)
	Hãng sản xuất: Toshiba
Chất lượng mới 100%
Công suất 12HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	7
	Bo mạch inverter điều hòa trung tâm TOSHIBA  (Model dàn nóng: MMY-MAP 1404HT8)
	Hãng sản xuất: Toshiba
Chất lượng mới 100%
Công suất 14HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	8
	Bo mạch inverter điều hòa trung tâm TOSHIBA  (Model dàn nóng: MMY-MAP 1604HT8)
	Hãng sản xuất: Toshiba
Chất lượng mới 100%
Công suất 16HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	9
	Bo mạch điều khiển điều hòa trung tâm TOSHIBA  (Model dàn nóng: MMY-MAP 1004HT8)
	Hãng sản xuất: Toshiba
Chất lượng mới 100%
Công suất 10HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	10
	Bo mạch điều khiển điều hòa trung tâm TOSHIBA  (Model dàn nóng: MMY-MAP 1204HT8)
	Hãng sản xuất: Toshiba
Chất lượng mới 100%
Công suất 12HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	11
	Bo mạch điều khiển điều hòa trung tâm TOSHIBA  (Model dàn nóng: MMY-MAP 1404HT8)
	Hãng sản xuất: Toshiba
Chất lượng mới 100%
Công suất 14HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	2

	12
	Bo mạch điều khiển điều hòa trung tâm TOSHIBA  (Model dàn nóng: MMY-MAP 1604HT8)
	Hãng sản xuất: Toshiba
Chất lượng mới 100%
Công suất 16HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	1

	13
	Bo mạch quạt dàn nóng điều hòa trung tâm TOSHIBA  (Model dàn nóng: MMY-MAP 1004-1604HT8)
	Hãng sản xuất: Toshiba
Chất lượng mới 100%
Công suất 10-16HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	3

	14
	Quạt dàn nóng điều hòa trung tâm TOSHIBA  (Model dàn nóng: MMY-MAP 1004-1604HT8)
	Hãng sản xuất: Toshiba
Chất lượng mới 100%
Công suất 10-16HP
Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	3

	15
	Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Toshiba (Model dàn lạnh: MMK-AP0362H)
	Hãng sản xuất: Toshiba
Chất lượng mới 100%
Công suất 11,2/12,5kw
Sử dụng điện áp 220V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	5

	16
	Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Toshiba (Model dàn lạnh: MMK-AP0242H)
	Hãng sản xuất: Toshiba
Chất lượng mới 100%
Công suất 7,1/8kw
Sử dụng điện áp 220V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	5

	17
	Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Toshiba (Model dàn lạnh: MMK-AP0153H)
	Hãng sản xuất: Toshiba
Chất lượng mới 100%
Công suất 4,5/5kw
Sử dụng điện áp 220V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	5

	18
	Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Toshiba (Model dàn lạnh: MMK-AP0123H)
	Hãng sản xuất: Toshiba
Chất lượng mới 100%
Công suất 3,6/4kw
Sử dụng điện áp 220V/AC, tần số 50/60HZ
	Cái
	5

	V
	ĐIỀU HÒA CỤC BỘ TREO TƯỜNG DAIKIN CÔNG SUẤT 12000 BTU

	1
	Bo mạch dàn lạnh điều  hòa Daikin 12000 BTU
	Model dàn lạnh: FTE35KV1
Điện áp: 220V/50Hz
Hãng sản xuất: Daikin
	Cái
	10

	2
	Quạt dàn lạnh điều  hòa Daikin 12000 BTU
	Model dàn lạnh: FTE35KV1
Điện áp: 220V/50Hz
Hãng sản xuất: Daikin
	Cái
	10

	3
	Quạt dàn nóng điều hòa Daikin 12000 BTU
	Model dàn nóng: RE35KV1
Điện áp: 220V/50Hz
Hãng sản xuất: Daikin
	Cái
	10

	4
	BLock điều hòa Daikin 12000 BTU
	Model dàn nóng: RE35KV1
Điện áp: 220V/50Hz
Gas: R22
Hãng sản xuất: Daikin
	Cái
	10

	5
	Bộ cảm biến điều hòa Daikin 12000 BTU
	Model : FTE35KV1/RE35KV1
Hãng sản xuất: Daikin
	Bộ
	5

	6
	Tụ điện điều hòa Daikin 12000 BTU
	Model : FTE35KV1/RE35KV1
Hãng sản xuất: Daikin
	Bộ
	5

	VI
	ĐIỀU HÒA CỤC BỘ TREO TƯỜNG DAIKIN CÔNG SUẤT 18000 BTU

	1
	Bo mạch dàn lạnh điều  hòa Daikin 18000 BTU
	Model dàn lạnh: FTE50KV1
Điện áp: 220V/50Hz
Hãng sản xuất: Daikin
	Cái
	10

	2
	Quạt dàn lạnh điều  hòa Daikin 18000 BTU
	Model dàn lạnh: FTE50KV1
Điện áp: 220V/50Hz
Hãng sản xuất: Daikin
	Cái
	10

	3
	Quạt dàn nóng điều hòa Daikin 18000 BTU
	Model dàn nóng: RE50KV1
Điện áp: 220V/50Hz
Hãng sản xuất: Daikin
	Cái
	10

	4
	Cánh quạt dàn nóng điều hòa Daikin 18000 BTU
	Model dàn nóng: RE50KV1
Điện áp: 220V/50Hz
Hãng sản xuất: Daikin
	Cái
	10

	5
	BLock điều hòa Daikin 18000 BTU
	Model dàn nóng: RE50KV1
Điện áp: 220V/50Hz
Gas: R22
Hãng sản xuất: Daikin
	Cái
	10

	6
	Bộ cảm biến điều hòa Daikin 18000 BTU
	Model : FTE50KV1/RE50KV1
Hãng sản xuất: Daikin
	Bộ
	5

	7
	Khởi động từ điều hòa Daikin 18000 BTU
	Model : FTE50KV1/RE50KV1
Hãng sản xuất: Daikin
	Bộ
	5

	VII
	ĐIỀU HÒA CỤC BỘ TREO TƯỜNG 2 CHIỀU INVERTER CÔNG SUẤT 24000 BTU

	1
	Bo mạch dàn lạnh điều  hòa Daikin 24000 BTU
	Model dàn lạnh:  FTXS71GVMV
Điện áp: 220V/50Hz
Hãng sản xuất: Daikin
	Cái
	3

	2
	Quạt dàn lạnh điều  hòa Daikin 24000 BTU
	Model dàn lạnh:  FTXS71GVMV
Điện áp: 220V/50Hz
Hãng sản xuất: Daikin
	Cái
	3

	3
	Bo mạch dàn nóng điều hòa Daikin 24000 BTU
	Model dàn nóng: RXS71GVMV
Điện áp: 220V/50Hz
Hãng sản xuất: Daikin
	Cái
	2

	4
	Quạt dàn nóng điều hòa Daikin 24000 BTU
	Model dàn nóng: RXS71GVMV
Điện áp: 220V/50Hz
Hãng sản xuất: Daikin
	Cái
	2

	5
	BLock điều hòa Daikin 24000 BTU
	Model dàn nóng: RXS71GVMV
Điện áp: 220V/50Hz
Gas: R410A
Hãng sản xuất: Daikin
	Cái
	2

	6
	Bộ cảm biến điều hòa Daikin 24000 BTU
	Model: FTXS71GVMV/RXS71GVMV
Hãng sản xuất: Daikin
	Bộ
	2

	7
	Bộ van tiết lưu điều hòa Daikin 24000 BTU
	Model:  FTXS71GVMV/RXS71GVMV
Hãng sản xuất: Daikin
	Bộ
	2

	VIII
	ĐIỀU HÒA CỤC BỘ TREO TƯỜNG CARRIER CÔNG SUẤT 12000 BTU

	1
	Bo mạch dàn lạnh điều  hòa Carrier 12000 BTU
	Model dàn lạnh: 42CURO13-703
Điện áp: 220V/50Hz
Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương
	Cái
	5

	2
	Quạt dàn lạnh điều  hòa Carrier 12000 BTU
	Model dàn lạnh: 42CURO13-703
Điện áp: 220V/50Hz
Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương
	Cái
	5

	3
	Quạt dàn nóng điều hòa Carrier 12000 BTU
	Model dàn nóng: 38CURO13-703
Điện áp: 220V/50Hz
Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương
	Cái
	5

	4
	BLock điều hòa Carrier 12000 BTU
	Model dàn nóng: 38CURO13-703
Điện áp: 220V/50Hz
Gas: R22
Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương
	Cái
	5

	5
	Bộ cảm biến điều hòa Carrier 12000 BTU
	Model:  42CURO13-703/38CURO18-703
Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương
	Bộ
	5

	IX
	ĐIỀU HÒA CỤC BỘ TREO TƯỜNG CARRIER CÔNG SUẤT 18000 BTU

	1
	Bo mạch dàn lạnh điều  hòa Carrier 18000 BTU
	Model dàn lạnh: 42CURO18-703
Điện áp: 220V/50Hz
Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương
	Cái
	5

	2
	Quạt dàn lạnh điều  hòa Carrier 18000 BTU
	Model dàn lạnh: 42CURO18-703
Điện áp: 220V/50Hz
Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương
	Cái
	5

	3
	Quạt dàn nóng điều hòa Carrier 18000 BTU
	Model dàn nóng: 38CURO18-703
Điện áp: 220V/50Hz
Hãng sản xuất: Carrier
	Cái
	5

	4
	BLock điều hòa Carrier 18000 BTU
	Model dàn nóng: 38CURO18-703
Điện áp: 220V/50Hz
Gas: R22
Hãng sản xuất: Carrier/tương đương
	Cái
	5

	5
	Bộ cảm biến điều hòa Carrier 18000 BTU
	Model:  42CURO18-703/38CURO18-703
Hãng sản xuất: Carrier/tương đương
	Bộ
	5

	6
	Khởi động từ điều hòa Carrier 18000 BTU
	Model:  42CURO18-703/38CURO18-703
Hãng sản xuất: Carrier/tương đương
	Bộ
	5

	X
	ĐIỀU HÒA CỤC BỘ TREO TƯỜNG CARRIER CÔNG SUẤT 24000 BTU

	1
	Bo mạch dàn lạnh điều  hòa Carrier 24000 BTU
	Model dàn lạnh: 42CURO24-703
Điện áp: 220V/50Hz
Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương
	Cái
	5

	2
	Quạt dàn lạnh điều  hòa Carrier 24000 BTU
	Model dàn lạnh: 42CURO24-703
Điện áp: 220V/50Hz
Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương
	Cái
	5

	3
	Quạt dàn nóng điều hòa Carrier 24000 BTU
	Model dàn lạnh: 38CURO24-703
Điện áp: 220V/50Hz
Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương
	Cái
	5

	4
	BLock điều hòa Carrier 24000 BTU
	Model dàn lạnh: 38CURO24-703
Điện áp: 220V/50Hz
Gas: R22
Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương
	Cái
	5

	5
	Bộ cảm biến điều hòa Carrier 24000 BTU
	Model:  42CURO24-703/38CURO18-703
Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương
	Bộ
	5

	6
	Khởi động từ điều hòa Carrier 24000 BTU
	Model :  42CURO24-703/38CURO24-703
Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương
	Bộ
	5


MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 11/10/2022)
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Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
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	Ký mã hiệu
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Bằng chữ: ............................................. ./.
	Ghi chú:
· Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
· Chất lượng hàng hóa mới 100%.
· Hàng hóa được lắp đặt, bàn giao tại các vị trí theo đúng yêu cầu của đơn vị sử dụng.
· Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký
· Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2022
ĐẠI DIỆN CÔNG TY


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

